	DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN QUÀ TẾT NĂM 2014

	(Kèm theo Công văn số: 08 / CĐGD ngày 17 tháng 01  năm 2014
của Ban Th​ường vụ Công đoàn giáo dục Hoà Bình)



	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Triệu Thị Hạnh
	MN Phúc Sạn, Mai Châu
	500,000
	 

	2
	Lò Thị Thắm
	MN Ba Khan, Mai Châu
	500,000
	 

	3
	Hà Phương Thúy
	THCS thị trấn, Mai Châu
	500,000
	 

	4
	Hà Thị Dân
	Phòng GD&ĐT Mai Châu
	500,000
	 

	5
	Khà Thị Tiều
	TH thị trấn Mai Châu
	500,000
	 

	6
	Lường Văn Thanh
	TH Tân Pheo, Đà Bắc
	500,000
	 

	7
	Xa Thị Hương
	MN Vầy Nưa, Đà Bắc
	500,000
	 

	8
	Đặng Thị Ngần
	TH Kim Đồng, Đà Bắc
	500,000
	 

	9
	Xa Thị Nan
	TH Cao Sơn A, Đà Bắc
	500,000
	 

	10
	Nguyễn Thị Chiên
	TH Hiền Lương, Đà Bắc
	500,000
	 

	11
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	TH Cố Nghĩa, Lạc Thủy
	500,000
	 

	12
	Trần Thị Bích Ngân
	MN Đỗ Đình Thiện, Lạc Thủy
	500,000
	 

	13
	Đinh Công Tuấn
	THCS Chi Nê, Lạc Thủy
	500,000
	 

	14
	Nguyễn Mạnh Khuê
	THCS Phú Lão, Lạc Thủy
	500,000
	 

	15
	Bùi Thị Phượng
	MN Hưng Thi, Lạc Thủy
	500,000
	 

	16
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	MN Thịnh Lang, TP Hòa Bình
	500,000
	 

	17
	Nguyễn Thị Thủy
	MN Yên Mông, TP Hòa Bình
	500,000
	 

	18
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	TH Hữu Nghị, TP Hòa Bình
	500,000
	 

	19
	Vương Thị Liên
	THCS Sủ Ngòi, TP Hòa Bình
	500,000
	 

	20
	Trương Quý Hưng
	THCS Thống Nhất, TP Hòa Bình
	500,000
	 

	21
	Trịnh Ngọc Lan
	MN Yên Lạc, Yên Thủy
	500,000
	 

	22
	Trịnh Thị Năm
	MN Sơn Ca, Yên Thủy
	500,000
	 

	23
	Lê Thị Thanh Loan
	MN Sơn Ca, Yên Thủy
	500,000
	 

	24
	Bùi Thị Thư
	MN Yên Trị, Yên Thủy
	500,000
	 

	25
	Bùi Thị Xuân
	MN Đa Phúc, Yên Thủy
	500,000
	 

	26
	Bùi Thị Bình
	MN Nật Sơn, Kim Bôi
	500,000
	 

	27
	Bùi Thị Chiều
	MN Lập Chiệng, Kim Bôi
	500,000
	 

	28
	Bùi T. Thanh Huyền
	MNNuông Dăm, Kim Bôi
	500,000
	 

	29
	Trần Thị Liễu
	TH B Cuối Hạ, Kim Bôi
	500,000
	 

	30
	Bùi Thị Thuân
	THCS Tú Sơn, Kim Bôi
	500,000
	 

	31
	Nguyễn Thị Nhàn
	TH&THCS Thung Rếch, Kim Bôi
	500,000
	 

	32
	Bùi Thị Điểm
	TH Nuông Dăm, Kim Bôi
	500,000
	 

	33
	Bùi Thị Hạnh
	MN A Cuối Hạ, Kim Bôi
	500,000
	 

	34
	Đỗ Thị Minh
	MN Bắc Phong, Cao Phong
	500,000
	 

	35
	Đinh Thị Thanh Huyền
	MN Bình Thanh, Cao Phong
	500,000
	 

	36
	Bùi Thị Quyên
	MN Đông Phong, Cao Phong
	500,000
	 

	37
	Nguyễn Thị Thu Trang
	TH Thung Nai, Cao Phong
	500,000
	 

	38
	Ng. Thị Thanh Thanh
	TH Tây phong, Cao Phong
	500,000
	 

	39
	Bùi Thúy Mai
	MN Văn Nghĩa, Lạc Sơn
	500,000
	 

	40
	Bùi Thị Thủy
	MN Thượng Cốc, Lạc Sơn
	500,000
	 

	41
	Bùi văn Thắng
	TH Yên Nghiệp, Lạc Sơn
	500,000
	 

	42
	Bùi Thị Quế
	TH Văn Sơn, Lạc Sơn
	500,000
	 

	43
	Bùi Thị Vưng
	TH Yên Phú, Lạc Sơn
	500,000
	 

	44
	Bùi Thị Dân
	TH Tân Mỹ B, Lạc Sơn
	500,000
	 

	45
	Quách Thị Huế
	TH Chí Thiện, Lạc Sơn
	500,000
	 

	46
	Bùi Thị Luận
	THCS Văn Nghĩa, Lạc Sơn
	500,000
	 

	47
	Bùi Thị Thanh Tâm
	THCS Tân Mỹ, Lạc Sơn
	500,000
	 

	48
	Bùi Thị Thu Hình
	THCS Văn Sơn, Lạc Sơn
	500,000
	 

	49
	Trần Bích Ngọc
	THCS Thị trấn Kỳ Sơn
	500,000
	 

	50
	Nguyễn Thị Xiển
	MN Suối Hoa, Kỳ Sơn
	500,000
	 

	51
	Nguyễn Thị Tám
	MN Suối Hoa, Kỳ Sơn
	500,000
	 

	52
	Phạm Thị Thủy
	MN Bình Minh, Kỳ Sơn
	500,000
	 

	53
	Nguyễn Thị Vi
	MN Hoa Hồng, Kỳ Sơn
	500,000
	 

	54
	Đinh Thị Hiền
	MN Hoa Ban, Kỳ Sơn
	500,000
	

	55
	Lê Thị Kim Cúc
	MN Thành Lập, Lương Sơn
	500,000
	 

	56
	Hoàng Minh Thắm
	MN Cao Răm, Lương Sơn
	500,000
	 

	57
	Hoàng Văn Thi
	TH Cư Yên, Lương Sơn
	500,000
	 

	58
	Nguyễn Tiến Hòa 
	TH Lương Mỹ, Lương Sơn
	500,000
	 

	59
	Đinh Thị Hạnh
	TH Cao Răm, Lương Sơn
	500,000
	 

	60
	Hà Văn Dung
	TH Thanh Lương, Lương Sơn
	500,000
	 

	61
	Đinh Văn Cương
	Th Phong Phú, Tân Lạc
	500,000
	 

	62
	Bùi Thị Ngự
	THCS Địch giáo, Tân Lạc
	500,000
	 

	63
	Bùi Thị Đình
	TH Nam Sơn, Tân Lạc
	500,000
	 

	64
	Bùi Thị Thân
	TH Phú Cường, Tân Lạc
	500,000
	 

	65
	Bùi Thị Xuân
	THCS Thanh Hối, Tân Lạc
	500,000
	 

	66
	Đào Cư Tú
	PT DTNT THCS Cao Phong
	500,000
	 

	67
	Nghiêm Văn Huyên
	THPT Cù Chính Lan
	500,000
	 

	68
	Lò Thị Dương
	PTDTNTTHCS B Mai Châu
	500,000
	 

	69
	Lò Thị Hiền
	PTDTNTTHCS B Mai Châu
	500,000
	 

	70
	Ngần Thị Biên
	PTDTNTTHCS A Mai Châu
	500,000
	 

	71
	Nguyễn Thành Luân
	PTDTNTTHCS Yên Thủy
	500,000
	 

	72
	Đinh Công Ích
	THPT Lũng Vân
	500,000
	 

	73
	Nguyễn Thị Thư
	Sở GD&ĐT
	500,000
	 

	74
	Bùi Văn Ba
	THPT Yên Thủy C
	500,000
	 

	75
	Nguyễn Thị Yến
	THPT Yên Thủy C
	500,000
	 

	76
	Đinh Thị Lan
	THPT Lạc Thủy C
	500,000
	 

	77
	Hoàng Thị Hợp
	THPT Phú Cường
	500,000
	 

	78
	Đinh Thị Hải
	PTDTNTTHCS Tân Lạc
	500,000
	 

	79
	Phạm Thị Thanh Quý
	THPT Cao Phong
	500,000
	 

	80
	Bùi Văn Cảnh
	THPT Mường Bi
	500,000
	 

	81
	Ngô Thị  Lan
	THPT Mường Bi
	500,000
	 

	82
	Phạm Thị Hường
	TTGDTX Kỳ Sơn
	500,000
	 

	83
	Tống Thị Giang
	PTDTNT THCS Kim Bôi
	500,000
	 

	84
	Bùi Tiến Dũng
	CĐSP Hòa Bình
	500,000
	 

	85
	Bùi Hương Thảo
	THPT Nguyễn Trãi
	500,000
	 

	86
	Bùi Tư Luật
	THPT Nguyễn Trãi
	500,000
	 

	87
	Trịnh Thị Bình
	THPT Nguyễn Trãi 
	500,000
	 

	88
	Bùi Thị Hà
	TH KT-KT
	500,000
	 

	89
	Bùi Văn Sáng
	PTDTNTTHCS A Đà Bắc
	500,000
	 

	90
	Đinh Thị Nhãn
	PTDTNTTHCS A Đà Bắc
	500,000
	 

	91
	Nguyễn Thị Thu
	TTGDTX Lạc Sơn
	500,000
	 

	92
	Xa Thị Linh
	PTDTNTTHCS B Đà Bắc
	500,000
	 

	93
	Phạm Văn Quân
	THPT Yên Hòa
	500,000
	 

	94
	Lường Thanh Mai
	THPT Yên Hòa
	500,000
	 

	95
	Bùi Thị Thanh Tú
	THPT Đại Đồng
	500,000
	 

	96
	Bùi Quang Thận
	THPT Công Nghiệp
	500,000
	 

	97
	Đinh Thị Hương
	THCS Tu Lý, Đà Bắc
	500,000
	 

	98
	Bùi Thị Chất
	TH Tân Minh A Đà Bắc
	500,000
	 

	99
	Hà Thị Phán
	MN Yên Hòa, Đà Bắc
	500,000
	 

	100
	Lường thị Bích
	MN Đồng Ruộng, Đà Bắc
	500,000
	 

	
	
	Cộng
	50,000,000
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